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KNPB LÃNH ĐẠO VỤ TỔNG HỢP KINH TẾ TẠI HỘI THẢO 
“PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP, LỪA ĐẢO 
TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ” 
(13h30, Thứ Ba, ngày 23/8/2022 tại Hội trường tầng 7, VCCI, Số 9 Đào Duy Anh)
-----
Kính thưa Lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,

Thưa đại diện các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp, các chuyên gia,

Thưa toàn thể quý vị đại biểu,

1. Thay mặt BNG, cảm ơn BTC đã mời phát biểu tại Hội thảo ngày hôm nay. 
BNG đánh giá cao sáng kiến tổ chức Hội thảo, là hoạt động rất có ý nghĩa và cần thiết, giúp các hiệp hội, DNVN nắm bắt và nhận diện rõ hơn những rủi ro, nguy cơ mới trong thương mại quốc tế. 
Sau hai năm đại dịch, dịch bệnh được kiểm soát, các nước mở cửa lại đi lại và KTTG có dấu hiệu phục hồi. Cùng với đó, sự phát triển của CNTT khiến các hành vi gian lận thương mại ngày càng diễn ra phổ biến, có quy mô lớn, tinh vi hơn.  VN là nền kinh tế năng động, có độ mở cao, HNKTQT sâu rộng nên giao thương của DN ta ngày càng phát triển; chúng tôi nhận thấy các vụ việc tranh chấp, gian lận thương mại xảy ra thường xuyên hơn.

[Lưu ý là nhiều vụ việc, đối với ta là gian lận thương mại nhưng đối với sở tại thì vẫn đang là tranh chấp thương mại, chỉ xác định là gian lận thương mại khi có phán quyết ở Tòa án. Ngoài ra, cũng có trường hợp DN ta có hành vi gian lận thương mại với doanh nghiệp nước ngoài]

2. Tôi đồng tình với những phát biểu, đánh giá của các diễn giả trước. Xin chia sẻ một số điểm mới mà theo chúng tôi các doanh nghiệp cần lưu ý:

Điểm mới thứ nhất là gian lận, lừa đảo qua mạng ngày càng phổ biến.
[FBI đánh giá, lừa đảo qua xâm phạm email là hình thức gây thiệt hại nặng nhất cho DN Mỹ (khoảng 2,4 tỷ USD trong năm 2021, tăng 33% so với năm 2020). Brazil thống kê từ năm 2019 đến nay có khoảng 16,7 triệu người bị lừa đảo tài chính qua mạng.]
- Điểm mới thứ hai là, tình trạng lừa đảo gần đây diễn ra phổ biến hơn tại các thị trường lớn, có uy tín và mức độ rủi ro thấp như Mỹ, châu Âu (Hà Lan, Italia, Na Uy...) thay vì tập trung ở các thị trường khu vực châu Phi như trước đây.
- Điểm thứ ba là, các hành vi gian lân thương mại, gây tổn thất to lớn, không chỉ ảnh hưởng về tài chính, thời gian, công sức của doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến quan hệ kinh tế, lòng tin kinh doanh của ta với các địa bàn. [Sau vụ việc 100 container hạt điều, DN ta có tâm lý ngại làm ăn với các đối tác Italia hoặc khi đàm phán các hợp đồng lớn.] 
3. Qua theo dõi và trên cơ sở thông tin của các CQĐDVN ở nước ngoài, có 04 hình thức lừa đảo, gian lận thương mại phổ biến gồm:
3.1. Thành lập công ty “ma”, giả mạo DN, cung cấp các giấy tờ giả chứng minh năng lực công ty để giao dịch. Thủ tục lập DN tại một số nước, gồm cả các nước phát triển trong EU là khá đơn giản và dễ dàng, đặc biệt các công ty TNHH, là điều kiện để các đối tượng tận dụng để thực hiện lừa đảo. 
[01 DNVN nhận được đề nghị nghiên cứu thị trường hàng hải qua email của một công ty Bỉ và không được thanh toán sau khi gửi kết quả nghiên cứu (khi liên hệ, công ty Bỉ cho biết là không biết gì, nhiều khả năng email của công ty có thể đã bị giả mạo). Năm 2021, có hơn 40 trường hợp giả mạo doanh nghiệp Na Uy để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của DNNN, trong đó có một số DNVN (PineTree Việt Nam, Đề Khang Phú Thành, Qualimex) trong mua, bán thủy hải sản, thiệt hại vài nghìn USD/vụ việc.] 
3.2. Nêu các khó khăn, viện dẫn nhiều lý do để không thực hiện hợp đồng, không thanh toán, không chuyển hàng như đã thỏa thuận. 

[DNVN bị đối tác Algeria ép giảm giá / không nhận hàng sau khi hàng đến cảng với lý do giá hàng xuống thấp hoặc tìm được mối mua rẻ hơn, bị ngắt liên lạc và không nhận hàng tại Brazil, bị đối tác Hàn Quốc trì hoãn giao hàng và không hoàn trả đặt cọc. Năm 2020, một số DNVN cũng không được thanh toán tiền hàng do đối tác tại Mỹ bị phá sản.] 
3.3. Giả mạo giấy tờ, đại diện ngân hàng để lấy chứng từ gốc, chiếm đoạt hàng hoá mà không thanh toán. Bên lừa đảo giả mạo tài khoản tại ngân hàng uy tín hoặc giả mạo cán bộ ngân hàng, cấu kết với các nhóm lừa đảo quốc tế để để lấy chứng từ gốc và chiếm đoạt lô hàng. 
[Năm 2019, DNVN liên hệ qua internet và thống nhất bán 01 container hạt tiêu đen trị giá hơn 61.000 USD cho một đối tác Senegal với hình thức thanh toán cash against documents 100% bị lừa chuyển chứng từ gốc và không nhận được tiền. Khi ngân hàng bên bán liên lạc với ngân hàng bên mua thì được thông báo là người ký nhận bộ chứng từ không làm việc tại ngân hàng đó]. 
Đối tượng lừa đảo còn có thủ đoạn đề nghị thay đổi điều khoản hợp đồng, phương thức thanh toán (với lý do phí ngân hàng cao), đề nghị gửi trước toàn bộ hay một phần vận đơn gốc (với lý do đẩy nhanh các thủ tục xin cấp phép nhập khẩu) để lừa đảo. Có doanh nghiệp ta nghĩ rằng gửi 1/3 bộ chứng từ sẽ không được lấy hàng nhưng sau đó khách đã lấy hàng và không thanh toán.
3.4. Ngoài ra, còn có thủ đoạn lừa đảo môi giới các dự án vay ưu đãi, viện trợ, đấu thầu. [Một số DN ta cũng được mời tham gia các gói thầu ở châu Phi và nhận được thông báo trúng thầu và được đề nghị chuyển phí hoàn tất thủ tục đấu thầu; sau khi nhận được tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc.]
4. Những vụ việc lừa đảo, gian lận thương mại liên quan đến DNVN có những nguyên nhân sau:
- Khách quan: (i) Khoảng cách địa lý xa xôi; đại dịch COVID-19 khiến DN phải giao dịch qua internet, tạo thuận lợi cho các hành vi lừa đảo; (ii) Sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, DN ta có nhu cầu đẩy mạnh XNK nên có xu hướng chấp nhận rủi ro cao hơn trong giao dịch; (iii) Thủ tục, tập quán kinh doanh của các nước đa dạng; nếu không nắm bắt được, DNVN dễ bị lừa đảo khi đáp ứng các yêu cầu của đối tác, nhất là yêu cầu chuyển trước chứng từ gốc; (iv) Thời gian vận chuyển dài, khó khăn hơn do đứt gãy chuỗi cung ứng khiến các mặt hàng XK như nông, thuỷ hải sản khó bảo quản, dễ hư hỏng, là lý do để đối tác ép giảm giá hoặc từ chối nhận hàng; (v) Hợp đồng đôi khi không quy định cụ thể hoặc có điều khoản bất lợi cho DN ta (điều khoản cơ quan giải quyết tranh chấp là tòa án tại nước Bạn).
- Chủ quan: DN ta đôi lúc quá tin tưởng đối tác hoặc bên môi giới; thấy một – hai giao dịch đã thành công nên lơ là các hợp đồng sau; DN chấp nhận dành nhiều điều kiện ưu đãi cho đối tác, nhất là về hình thức thanh toán để xuất khẩu. 
5. Bài học kinh nghiệm 

- Các vụ lừa đảo, gian lận thương mại thường có 04 đặc điểm chung: 
(i) Đàm phán giá cả diễn ra nhanh chóng; (ii) Đối tác chỉ liên lạc qua internet, tin nhắn, dùng email miễn phí, không sử dụng email chính thức của doanh nghiệp, không muốn gặp trực tiếp hoặc trực tuyến; (iii) Cung cấp TK thanh toán ở nước thứ 3, tại ngân hàng nhỏ, tên chủ TK không phải công ty đứng tên hợp đồng, giấy phép kinh doanh sắp hết hạn... (iv) Đề nghị thanh toán bằng các hình thức có rủi ro cao, đề nghị chuyển trước một phần hoặc toàn bộ chứng từ với lý do để xin giấy phép NK, v.v.
- Để hạn chế các rủi ro này, DNVN cần hết sức chú trọng:  

+ Tìm kiếm đối tác qua các kênh uy tín, qua giới thiệu của Bộ, ngành, các CQĐD và Thương vụ VN ở nước ngoài, các CQĐD nước ngoài tại VN, các cơ quan XTTM, các HHDN... Nếu tìm đối tác qua mạng internet, DN nên sử dụng các trang mạng chính thức của hiệp hội, ngành nghề các nước. 

+ Kiểm tra, xác minh kỹ và toàn diện thông tin đối tác như đề nghị cung cấp các giấy tờ cơ bản để kiểm chứng mức độ uy tín, tình hình tài chính, khả năng tín dụng của đối tác; tối ưu nhất là thuê các công ty tư vấn, luật sư uy tín tại sở tại hoặc đề nghị CQĐD, Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài xác minh trước khi đàm phán, ký hợp đồng lớn. Trường hợp giao dịch qua môi giới, không nên dựa hoàn toàn vào môi giới (như vụ việc 100 container hạt điều) mà cần yêu cầu được liên hệ trực tiếp với người mua. 

+ Nghiên cứu kỹ hợp đồng và khi giao dịch cần lưu ý: (i) Nắm chắc các nguyên tắc, thông lệ thương mại quốc tế, vai trò, trách nhiệm của các bên trong hợp đồng; (ii) Áp dụng phương thức, điều kiện thanh toán phổ biến và an toàn như thư tín dụng (L/C) không hủy ngang có xác nhận tại các ngân hàng quốc tế uy tín để được ngân hàng bảo lãnh; hạn chế cho phép trả chậm; (iii) Hợp đồng nên có điều khoản quy định rõ cơ quan giải quyết khi xảy ra tranh chấp (nên đề nghị sử dụng trọng tài quốc tế hoặc tòa án VN là nơi giải quyết tranh chấp để tránh bất lợi về thủ tục, ngôn ngữ) và các thời điểm về chuyển chứng từ gốc, chuyển quyền sở hữu lô hàng, hiệu lực hợp đồng; (iv) Không thay đổi điều khoản hợp đồng sau khi đã ký kết và đã chuyển hàng; (v) Chủ động thuê tàu vận chuyển hàng và xuất khẩu theo hình thức điều kiện CNF hoặc CIF để có quyền kiểm soát tốt hơn chứng từ gốc.
6. Từ góc độ BNG, xin đề xuất một số giải pháp sau nhằm góp phần hạn chế các vụ việc lừa đảo, thương mại quốc tế liên quan tới DN ta:
6.1. Đối với các Bộ, ngành là tăng cường thông tin, cảnh báo cho DN. 
BNG đã chỉ đạo các CQĐD: (i) tăng cường khâu thông tin, cảnh báo cho các Bộ, ngành chức năng, các hiệp hội, DN trong nước về các tổ chức, đối tượng có dấu hiệu lừa đảo, có hiện tượng làm ăn phi pháp, các hình thức lừa đảo mới, các hành vi lừa đảo tại các địa bàn được đánh giá là an toàn trong giao dịch. Nhân đây cũng xin đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo thêm các tham tán thương mại ở các nước lưu ý.
(ii) Củng cố mạng lưới quan hệ với chính quyền, các cơ quan quản lý về an ninh kinh tế, các tổ chức, HHDN, công ty luật uy tín ở sở tại để nâng cao hiệu quả hỗ trợ DN ta trong xử lý các vụ việc lừa đảo và tranh chấp. Tăng cường giới thiệu các HHDN, luật sư VN ở nước ngoài để mở rộng mạng lưới hỗ trợ thông tin, tư vấn cho DN ta.

(iii) Lưu ý công tác vận động chính trị - đối ngoại, đặc biệt là vận động Cấp cao là hết sức quan trọng và cần thiết. Điều này thể hiện rõ qua việc xử lý thành công, hạn chế tối đa thiệt hại cho DN ta trong vụ 100 container hạt điều xuất sang Italia vừa qua. 
6.2. Về phía các doanh nghiệp, cần bố trí đội ngũ làm công tác ngoại thương và phát triển thị trường có năng lực, kỹ năng và nghiệp vụ tốt về thương mại quốc tế, pháp lý, ngoại ngữ để việc giao dịch, đàm phán, ký kết hợp đồng được chặt chẽ, hạn chế tối đa các rủi ro, tránh thiệt hại cho doanh nghiệp.
Rất mong các hiệp hội, DNVN tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp ngay từ giai đoạn đầu với các CQĐD và Thương vụ VN, các hội DNVN ở nước ngoài, các CQĐD và hiệp hội DNNN ở VN để được giới thiệu đầu mối, trang thông tin chính thức trong tìm kiếm đối tác, tra cứu các vụ gian lận thương mại và hỗ trợ thẩm tra, xác minh đối tác, đặc biệt là với hợp đồng có giá trị lớn. 
[Các CQĐD nêu là các doanh nghiệp trước khi sang không tìm hiểu trước, không thông tin cho ĐSQ nên khi bị lừa đảo, vướng vào tranh chấp thương mại thì ĐSQ, Thương vụ tham gia sau, nắm bắt thông tin từ đầu, gây khó khăn trong hỗ trợ giải quyết]
Trên đây là một số ý kiến đóng góp của BNG. Xin chúc Hội thảo thành công, đạt được các mục tiêu đề ra, góp phần thiết thực vào việc phòng ngừa, hạn chế các vụ việc gian lận, lừa đảo thương mại đối với DN ta, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của DN trong kinh doanh, hợp tác quốc tế.
Xin chân thành cảm ơn./. 


